
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 

tại Ủy ban nhân dân xã giai đoạn 2026 - 2028 

 

Thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai xây dựng, áp dụng Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO18091:2020 tại chính quyền địa phương cấp xã của 

thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2028; Ủy ban nhân dân xã Kim Thành 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai xây dựng và áp dụng hiệu quả Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 18091:2020 tại Ủy ban nhân dân xã Kim Thành, góp phần đổi mới phương 

thức quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương. 

- Hình thành công cụ quản lý chất lượng tổng thể phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước. 

- Nâng cao năng lực tự đánh giá, theo dõi, phân tích và cải tiến liên tục 

chất lượng quản trị địa phương thông qua Bộ 39 chỉ số quản lý chính sách công 

theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020. 

- Góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, tăng 

mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính chuyên 

nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bám sát lộ trình và hướng dẫn 

nghiệp vụ của Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan cấp trên. 

- Gắn việc áp dụng TCVN ISO 18091:2020 với các nhiệm vụ cải cách 

hành chính, chuyển đổi số, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại xã 

nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và tổ chức. 

- Bảo đảm tính thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức; phù hợp với nguồn 

nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin thực tế của xã. 

II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi, đối tường áp dụng 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

XÃ KIM THÀNH 
 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kim Thành, ngày        tháng 7 năm 2026 



Áp dụng toàn diện đối với hoạt động quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều 

hành, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân xã Kim Thành. 

2. Tiến độ triển khai 

Lộ trình thực hiện của xã tuân thủ khung thời gian chung của thành phố từ 

năm 2026 đến năm 2028, cụ thể qua các giai đoạn sau: 

Stt Nhiệm vụ cụ thể tại xã Thời gian 

 Hoàn thành 

Bộ phận chủ 

trì/Phối hợp 

 

 

1 

Tuyên truyền, phổ biến: Quán triệt mục tiêu, 

ý nghĩa của TCVN ISO 18091:2020 đến 

toàn thể cán bộ, công chức xã; tuyên truyền 

trên Đài truyền thanh xã và Trang thông tin 

điện tử của xã. 

 

Từ tháng 7/2026 

(thường xuyên) 

 

 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội; các 

đoàn thể xã. 

 

 

2 

Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ 

đạo ISO và Tổ công tác triển khai áp dụng 

TCVN ISO 18091:2020 của xã. 

 

Trước tháng 

9/2026 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

 

 

3 

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp 

đào tạo, tập huấn về Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 18091:2020 và Bộ 39 chỉ số 

quản lý chất lượng do thành phố tổ chức. 

 

Tháng 9/2026 - 

Tháng 4/2027 

 

Ban Chỉ đạo 

ISO xã; 

Toàn thể cán 

bộ, công chức. 

 

 

 

4 

Khảo sát hiện trạng, thu thập thông tin, dữ 

liệu; thực hiện tự đánh giá theo Bộ 39 chỉ 

số; xác định các nội dung ưu tiên cải tiến. 

 

Tháng 9/2026 - 

Tháng 8/2027 

Phòng Văn hoá 

- Xã hội 

 

 

 

5 

Chuẩn hóa, rà soát, xây dựng và cập nhật hệ 

thống tài liệu, quy trình xử lý công việc, 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 

lồng ghép các chỉ số quản lý vào hoạt động 

điều hành của UBND xã. 

 

Tháng 4/2028 -

Tháng 5/2028 

Các công chức 

chuyên môn 

phụ trách lĩnh 

vực có liên 

quan 

 

6 

Tổ chức đánh giá nội bộ; rà soát, khắc 

phục các điểm không phù hợp; hoàn thiện 

hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 18091:2020. 

 

Tháng 4/2028 -

Tháng 5/2028 

BCĐ ISO xã 

 

7 

Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai; xây 

dựng báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định. 

 

Tháng 6/2028 
UBND xã 

3. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện từ ngân sách xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hoá - Xã hội 



- Là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020; 

theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ 

theo đúng tiến độ.  

- Chủ trì tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công 

tác triển khai áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020; xây dựng 

chương trình, kế hoạch và tài liệu phục vụ triển khai.  

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công và các bộ phận chuyên môn tổ chức tuyên truyền, đào tạo, 

tập huấn; hướng dẫn thực hiện Bộ 39 chỉ số quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 18091:2020.  

- Chủ trì tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, tự đánh giá hiện trạng; tổng 

hợp kết quả chấm điểm, tham mưu xác định các nội dung ưu tiên cải tiến và xây 

dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, rà soát, cập nhật hệ thống tài liệu, 

quy trình xử lý công việc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu tổ 

chức đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp và hoàn thiện hệ thống. 

2. Văn Phòng HĐND & UBND 

-  Chủ động rà soát, chuẩn hóa, cập nhật hệ thống tài liệu, quy trình xử lý 

công việc và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân 

công; tổ chức triển khai áp dụng thống nhất theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 18091:2020.  

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo, tập huấn; thực hiện việc thu 

thập, cập nhật dữ liệu, tự đánh giá và chấm điểm các chỉ số thuộc lĩnh vực phụ 

trách theo hướng dẫn; đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng 

quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công.  

- Phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội trong quá trình xây dựng, áp dụng, 

đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp và hoàn thiện hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020.  

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo ISO và Ủy ban nhân dân xã. 

3. Phòng Kinh tế xã 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 18091:2020 tại Ủy ban nhân dân xã.  

- Chủ trì rà soát, chuẩn hóa, cập nhật các quy trình xử lý công việc, quy 

trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, tài 

nguyên, môi trường, xây dựng và các lĩnh vực được phân công phụ trách theo 

yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020.  



- Thực hiện thu thập, cập nhật dữ liệu; tự đánh giá, chấm điểm các chỉ số 

thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất các giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất 

lượng quản lý và hiệu quả cung cấp dịch vụ công.  

- Phối hợp tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, đánh giá nội bộ và các hoạt 

động kiểm tra, rà soát theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo ISO. 

4. Trung tâm Phục vụ hành chính công 

- Tổ chức thực hiện thống nhất các quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

đã được chuẩn hóa theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 trong tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và 

đúng thời hạn.  

- Phối hợp với các công chức chuyên môn trong việc rà soát, cập nhật, hoàn 

thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời phản ánh những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để đề xuất biện pháp cải tiến.  

- Thực hiện việc khảo sát, tiếp nhận ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân 

về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ; tổng hợp kết 

quả, báo cáo Ủy ban nhân dân xã để làm cơ sở đánh giá, cải tiến và nâng cao 

hiệu quả áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 18091:2020 của Ủy ban nhân dân xã Kim Thành. Yêu cầu các bộ 

phận chuyên môn, cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Ban 

Chỉ đạo (Phòng Văn háo - Xã hội xã) để tổng hợp, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân xã./. 

Nơi nhận: 

- Sở KH&CN ; 

- TT: Đảng ủy; HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tình 
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